
   I. Trắc nghiệm (6 điểm )   
                            Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

 Câu 1   a. Ph©n sè nµo sau ®©y b»ng 1: 

         A.  
1

12
                        B.  

15

15
                         C.  

12

1
   

 

 b) Phân số  
5

9
 bằng phân số nào dưới đây?  

 A.   
10

27
                         B.    

15

18
                        C.    

15

27
                         

 

c) Số nào sau đây vừa chia hết cho 2,5 và 3   

A. 2.540                               B. 2.670                     C. 5325               

Câu 2  . Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 

a)  30000 kg  =  ……………. tấn         b) 4m2  50 cm2=  …………….cm2  

C©u 3     §óng ghi §, sai ghi S vµo « trèng 

         
1998

1989
 > 1                     

230

203
 < 1    

          

         
2007

2009
 > 1                         

83

73

a

a
 = 1  

 

 

 Câu4       Phân số 
24

18
 rút gọn được phân số : 

 A. 
4

3
  B. 

3

2
 C. 

8

6
 

Cậu 5:   Trong các phân số 
6

5
; 

4

3
; 

2

1
; phân số bé nhất là  

 A. 
6

5
 B. 

4

3
 C. 

2

1
       

Câu 6 :      Kết quả của phép tính chia  
3

1
:

7

4
 lµ: 

 A. 
21

4
 B. 

7

4
 C . 

7

12
 

Câu 7:   Một hình chữ nhật có chiều dài là  m
9

6
, chiều rộng là  m

9

4
. Diện tích là  

A. 
81

24
                        B.

24

81
                                C 

36

54
         

Câu 8  Một hộp bút chì có 12 cái .trong đó bút chì đỏ là 5cái ,chì xanh là 3cái 

,chì vàng là 4cái .tỉ số giữa chì xanh với với số bút chì của cả hộp là : 

Họ và tên ……................... 

Lớp………………………. 
      ĐIỂM         KIỂM TRA CUỐI KÌ 2  

         MÔN TOÁN –LỚP 4 

           ( thời gian 40 phút) 



A.   
3

5
                            B

12

3
                                 C.

4

3
 

 

 

II. Tự luận (4 đ) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính . 

a.      215 x  324                                                         b. 24480 : 24  

 .............................................                                     ...........................................             
    

 ..............................................                                   ...........................................                       

 ..............................................                                   ...........................................              

 ..............................................                                   ...........................................               

Bài 2      

.Tìm x                                              

 a.
3

1
   :   x    =   

5

1
                                                          b.   X  : 

4

1
 = 8 

................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.            

Bài 3     Tính giá trị biểu thức  

   a. 
7

1

3

2
:

7

2
                                                            b. (

11

5
 +

11

6
 ) x 

2

1
                                                   

 

 
 

 Bài 4 : Một ô tô cứ 12 km thì tiêu hao hết 1 lít xăng , giá tiền một lít xăng là 

7500 đồng .Tính số tiền phải mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường dài 180 

km ? 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN : 

Phần 1:  

Câu1(1.5đ) Câu2(1đ) Câu3(1) Câu4 Câu5 Câu6 Câu7     Câu 8  

a.B  

b.C  

c.B 

0,5/câu  0,5đ /câu  A C C A                 B 

Phần 2:   

Câu 1: (1đ)  mỗi bài đúng 0,5 đ 

Câu 2 (1đ)  mỗi bài đúng 0,5  

Câu3 (1 đ)  mỗi bài đúng 0,5  

Câu 4:(1đ)   mỗi lời giải kèm phép tính đúng 0,5đ  

                                      Giải  

           Số lít xăng cần cho ô tô đi là :  

                         180 : 12 = 15 (lít)  

              Số tiền để mua xăng là :  

                 15 x 7.500 = 112.500 (  đồng ) 

                      Đáp số : 112500 đồng  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG T.H PHƯỚC VĨNH B 

LỚP: 4A 

HỌ VÀ TÊN:……………………… 

 

Thứ….ngày …..tháng  5 năm 2015 

KIỂM TRA HỌC KÌ II 

MÔN: Tiếng việt –lớp 4 

Thời gian:…………………. 

 

Điểm 

 

Giám thị Giám khảo Số thứ tự 

 

  Phần I.  Đọc thầm bài :  Đường đi Sa Pa  

         Xe chúng tôi leo chênh vênh trên dốc cao của con đường xuyên tỉnh. 

Những đám mây trắng nhỏ sà xuống cửa kính ô tô tạo nên cảm giác bồng bềnh 

huyền ả . Chúng tôi đang đi bên những thác trắng xóa tựa mây trời, những rừng 

cây âm âm, những bông hoa chuối rực lên như ngọn lửa. Tôi lim dim mắt ngắm 

mấy con ngựa đang ăn cỏ trong một vườn đào ven đường. Con đen huyền, con 

trắng tuyết, con đỏ son,  ở một thị trấn nhỏ .Nắng phố huyện vàng hoe .Những 

em bé Hmông,những em bé Tu Dí,Phù Lá cổ đeo móng hổ ,quần áo sặc sỡ đang 

chơi đùa trước cửa hàng .Hoàng hôn áp phiên của phiên chợ thị trấn ,người ngựa 

dập dìu chìm trong sương núi tím nhạt. 

Hôm sau chúng tôi đi Sa Pa .Phong cảnh ở đây thật đẹp .Thoắt cái, lá vàng rơi 

trong khoảnh khắc mùa thu .Thắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên 

những cành đào, lê, mận.Thoắt cái,gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông 

hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quy 

Sa Pa quả là món quà tặng diệu kỳ mà thiên nhiên dành cho đất nước ta .                           

 Câu 1 :  Bài văn miêu tả cảnh đẹp nào dưới đây ? 

 A. Sa Pa  

B. Thị trấn 

C.Phiên chợ nhỏ  

Câu 2: Bài văn có mấy danh từ riêng ? 

A. Ba danh từ riêng (Đó là ...............................................................) 

B. Bốn danh từ riêng (Đó là ...............................................................) 

C. Năm danh từ riêng (Đó là ...............................................................) 

Câu 3:Dòng nào dưới đây liệt kê đủ các chi tiết  cho thấy sự thay đổi mùa ở Sa 

Pa A.Thoắt cái lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu.Thoắt cái trắng long lanh 

một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận . Thoắt cáí ,gió xuân hây hẩy 

nồng nàn 



 B.Thoắt cái lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu.Thoắt cái trắng long lanh 

một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận . 

C.Thoắt cái lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu .Thoắt cáí ,gió xuân hây hẩy 

nồng nàn  

Câu 4 : Vì sao tác giả gọi Sa Pa là “món  quà kì diệu của thiên nhiên ” 

A.  Vì phong cảnh Sa Pa rất đẹp  

B.   Vì phong cảnh Sa Pa rất đẹp .Vì sự đổi mùa trong một ngày của Sa Pa rất  lạ 

lùng ,hiếm có.  

C.    Vì sự đổi mùa trong một ngày của Sa Pa rất lạ lùng ,hiếm có  

Câu 5 : Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh . 

A.    Những bông hoa chuối rực lên như ngọn lửa 

B.   Mấy con ngựa đang ăn cỏ trong vườn đào ven đường  

C.    Người ,ngựa dập dìu trong sương núi tím nhạt  

Câu 6: Câu “Những em bé Hmông ,những em bé Tu Dí ,Phù Lá cổ đeo móng hổ 

,quần áo sặc sỡ đang chơi đùa trước cửa hàng ” Thuộc kliểu câu gì ?  

A.  Câu hỏi  

B.   Câu kể  

C.   Câu cầu khiến  

Câu 7 :Trong câu :Buổi chiều xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ .Bộ phận trạng ngữ 

trả lời cho câu hỏi nào dưới đây  

A. Khi nào?                

 B.Ở đâu ? 

C..Để làm gì ? 

Câu 8 :Trong câu : Thoắt cái ,lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu .Có mấy 

tính từ .       

 A. Một tính từ (là từ  .....................) 

B  .Hai  tính từ (là từ  ..........................) 

C.Ba tính từ (là từ  ................................) 

 

 

 



 

 §¸p ¸n  

C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 

§¸p ¸n A B A B A B A A 

§iÓm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

Phần II.   

1.Chính tả (15 phút ) 

Giáo viên đọc cho học sinh chép .  

Bài “ Con chuồn chuồn nước  ” viết từ “ Ôi chao  ……. phân vân” sgklớp 4 /127  

2.Tập làm văn (25 phút) 

Đề bài : Tả một chú gà trống của nhà em hoặc của nhà hàng xóm  

Đáp án: 

 Chính tả : 

- Bài viết không mắc lỗi chính tả ,chữ viết rõ ràng ,trình bày đúng đoạn văn (5 

điểm ) 

-Mỗi lỗi chính tả trong bài viết ( sai lẫn phụ âm đầu ,vần ,thanh ,không viết hoa 

trừ 0,25 điểm  

Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách,bài viết bẩn trừ o,25 

điểm toàn bài .  

Tập làm văn : 5 điểm (viết khoảng 15 dòng) 

Viết được bài văn tả con vật đủ 3 phần : mở bài –thân bài –kết bài đúng 

yêu cầu đã học .Viết câu đúng ngữ pháp dùng từ đúng ,không mắc lỗi .chữ viết 

rõ ràng trình bày sạch đẹp được 5 điểm  

- Sai tùy theo mức độ về  ,về diễn đạt ,về chữ viết có thể cho 4,5 , 4, 3,5 , 3 ,2,5 , 

2 ,1  

 

 

 

 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 


